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1 21207001 Bùi Thành Đạt 10 10 9,9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

2 21207120 Phạm Hoài An 10 10 9,5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

3 21207124 Nguyễn Thị Trà Chi 10 10 9,6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

4 21207138 Nguyễn Văn Điều 10 10 9,7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

5 21207156 Trịnh Huy Hoàng 10 10 9,9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

6 21207167 Thái Ngọc Duy Kha 10 10 9,6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

7 21207195 Huỳnh Thị Ngọc Phúc 10 10 9,5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

8 21207239 Thiều Quang Anh Tuấn 10 10 9,4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.094.400 16.094.400

9 22207024 Lương Gia Hào 12 12 9,08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.588.880 17.588.880

10 22207107 Lê Thanh Vy 12 12 9,22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.588.880 17.588.880

11 22207108 Lê Văn Tuấn Anh 12 12 9,17 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.123.140 16.123.140

12 22207114 Trần Ngọc Huy 12 12 9,39 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.123.140 16.123.140

13 22207116 Lê Trần Anh Kiệt 12 12 9,19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17.588.880 17.588.880

14 23207016 Nguyễn Minh Quân 12 12 9,15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.225.680 16.225.680

15 23207023 Lê Nguyễn Thuỳ Dương 12 12 9,24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.225.680 16.225.680

16 23207043 Huỳnh Thành Đạt 14 14 9,37 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14.873.540 14.873.540

17 23207048 Nguyễn Ngọc Dũng 12 12 9,2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.225.680 16.225.680

18 23207060 Nguyễn Ngọc Hùng 12 12 9,38 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.225.680 16.225.680

19 23207134 Phạm Quốc Trung 12 12 9,03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16.225.680 16.225.680

20 24207005 Ngô Bội Bội 13 13 9,18 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.714.360 13.714.360

21 24207049 Trương Tuấn Vĩ 13 13 9,19 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.714.360 13.714.360

22 24207052 Nguyễn Thành Đạt 13 13 9,03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.961.120 14.961.120

23 24207077 Đoàn Xuân Nguyên 13 13 9,02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.961.120 14.961.120
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24 24207079 Hồ Nguyễn Thành Phát 13 13 9,15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.714.360 13.714.360

25 24207088 Nguyễn Thái Thành Đạt 13 13 9,11 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.714.360 6.233.800 7.480.560
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